
NL
Số 

TC
Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ

3 25LC42KG1 50%
Lê Trọng  Nghĩa

(081.331.0460
 

3 25LC42KG1 50%
Phạm Khoa  Thành

(0918.060.278)
 

2 25LC42KG1 0%
Trần Quang Thọ

(0987.634.085)
 

1 25LC42KG1 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)

3 25LC42KG1 50%
Lưu Văn  Quang

 (0918.202.408)
 

1 25LC42KG1 0%
Nguyễn Thị Mi Sa

 (0975.800.149)

4 25LC42KG1 50%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

3 25LC42KG1 50%
Nguyễn Nhân  Bổn

(0903.871.443)
 

Địa điểm học: Trường CĐ Kiên Giang - 217 Chu Văn An, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Dũng: 0947.666.708

Ngày  28  tháng  07  năm  2026

02/11/2026->14/11/2026

8 REPR430745_02 Bảo vệ rơ le và Giám sát trong Hệ thống ĐCN LT 17/08/2026->22/08/2026

7 RENE346745_02 Năng lượng tái tạo (phần điện) LT

14/12/2026->19/12/2026

6 PRED316945_02 Đồ án Truyền động điện tự động DA SV liên hệ GV hướng dẫn đồ án 17/08/2026->02/01/2027

5 PJMA438145_02 Quản trị công nghiệp và QLDA điện nâng cao LT

4 PISC414545_02 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp DA SV liên hệ GV hướng dẫn đồ án 17/08/2026->02/01/2027

31/08/2026->05/09/2026

3 PELE327245_02 TT truyền động điện tự động TH 21/12/2026->02/01/2027

2 LTRI437445_02 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp LT

Thời gian học

1 BMSY438345_02 Hệ thống BMS LT 23/11/2026->28/11/2026

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP
Loại 

HP
Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 01 - Năm học: 2026-2027


